
Gio Mai Gio Hải TT Cửa Việt

Tổng thu NSNN trên địa bàn       3.150                320                757              2.073 

Ngân sách địa phương được hưởng      2.061               282                502             1.277 

1 Thu XNQD địa phương

2 Thu DN có vốn ĐTNN

3  Thuế  CTN &DV NQD          714                  32                178                 504 

4 Lệ phí trước bạ          381                  13                  94                 274 

5 Thuế sử dụng đất phi NN          115                  -                      4                 111 

6 Thu tiền thuê đất            -   

7  Thuế thu nhập cá nhân       1.422                  52                375                 995 

8  Thu phí và lệ phí          199                  31                  43                 125 

- Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

- Phí tham quan

9 Thu tiền sử dụng đất            -   

10  Thu khác            -   

Trong đó: Thu khác NSTW

Thu tiền và bảo vệ đất trồng lúa

11 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản            -   

12
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công 

sản khác
         319                192                  63                   64 

13
Thu tiền cổ tức, lợi nhuận được chia và 

LNST NSĐP được hưởng 100%

Phụ lục số 1

 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 1001  /QĐ-UBND ngày  19  tháng 8   năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị )

TT Chỉ tiêu

 Dự toán 2025 

 Xã Cửa 

Việt 

 Cộng gộp giao thu từ các xã 

Xã Cửa Việt



Gio Mai Gio Hải TT Cửa Việt

A TỔNG SỐ THU NSĐP (I+II+III+IV)               26.581      6.634     7.483            12.464       95.832                    95.832                      122.413 

I Thu ngân sách địa phương hưởng                 2.061         282        502              1.277                          2.061 

1 Thu tiền sử dụng đất                       -              -             -                      -                                  -   

2 Các khoản thu cân đối còn lại                 2.061         282        502              1.277                          2.061 

II Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý                      -                                  -   

III Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang

IV Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên               24.520      6.352     6.981            11.188       95.832                    95.832                      120.352 

1 Bổ sung cân đối               23.408      6.132     6.691            10.585       82.091                    82.091                      105.499 

2 Bổ sung có mục tiêu                 1.112         220        290                 602       13.741                    13.741                        14.853 

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG               26.581      6.634     7.483            12.464       95.832                    95.832                      122.413 

I Chi xây dựng cơ bản                      -             -             -                      -                                  -   

1 Vốn tập trung trong nước

2 Vốn đầu tư từ nguồn SD đất                       -              -             -                      -                                  -   

II Chi thường xuyên (1)               24.927      6.284     7.047            11.596       80.193                    80.193                      105.119 

Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo                    135           45          45                   45       74.530                    74.530                        74.665 

III  Dự phòng ngân sách 542                  130       146       266                       2.000 2.000                                             2.542 

IV
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu thực hiện các chế độ, 

chính sách
1.112               220       290       602                     11.836 11.836                                         12.948 

V Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia         1.803 1.803                    1.803                        

(1) Bao gồm số tiết kiệm chi 7 tháng còn lại theo Nghị quyết số 173/NQ-CP: 270 triệu đồng

Phụ lục số 2

Xã Cửa Việt

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 1001  /QĐ-UBND ngày  19  tháng 8   năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị )

 Dự toán năm 2025 

xã Cửa Việt sau 

điều chỉnh 

 Dự toán tăng thêm 

 Tổng số 
 Điều chỉnh tăng 

nhiệm vụ chi 

 Cộng gộp giao thu từ các xã 

STT Chỉ tiêu

 Dự toán 2025 

 Xã Cửa Việt 

ĐVT: Triệu đồng



Phụ lục số 3

ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung Tổng số

Dự toán

 chi thường 

xuyên

Dự toán kinh 

phí thực hiện 

các nhiệm vụ 

có mục tiêu, 

chính sách an 

sinh xã hội

A
Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên 

ngân sách cấp xã
80.193 79.644 549

I Sự nghiệp giáo dục - đào tạo (1) 74.530 74.086 444

1 Trường TH TT Cửa Việt 7.698 7.668 30

2 Trường TH và THCS Gio Mai 13.467 13.412 54

3 Trường TH và THCS Gio Việt 12.962 12.957 5

4 Trường TH và THCS Gio Hải 1 9.755 9.681 74

5 Trường TH và THCS Gio Hải 2 7.950 7.906 44

6 Trường Mầm non Gio Hải 6.407 6.344 63

7 Trường Mầm non Gio Mai 5.018 4.981 37

8 Trường Mầm non Gio Việt 5.053 5.017 36

9 Trường Mầm non TT Cửa Việt 5.592 5.491 100

10 Kinh phí chi sự nghiệp GD-ĐT phân bổ sau 630 630

II Sự nghiệp y tế 0 0

1 Kinh phí mua thẻ BHYT các đối tượng 0 0

III Sự nghiệp đảm bảo xã hội 172 67 105

1 Chính sách an sinh xã hội 105 105

-
Kinh phí thực hiện tiền điện hộ nghèo và các 

ĐTXH
105 105

2 Chi nội dung khác 67 67

IV

Các nhiệm vụ chi quản lý nhà nước, đảng, 

đoàn thể, an ninh quốc phòng và các 

nhiệm vụ khác

5.490 5.490

B Dự phòng ngân sách 2.000 2.000

C Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 11.836 0 11.836

1

Hỗ trợ kinh phí phục vụ vận hành hệ thống 

Tabmis; Ứng dụng công nghệ thông tin phục 

vụ công tác quản lý tài chính - ngân sách, 

chuyển đổi số

68 68

2
Hỗ trợ tổ chức ra quân khai thác hải sản vụ 

Nam
15 15

3

Hỗ trợ địa phương thực hiện một số nhiệm vụ 

quan trọng khác do không cân đối đủ nguồn 

(chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính; tăng 

cường cơ sở vật chất; xây dựng nông thôn 

mới; ...)

351 351

4
Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã 

hội NSTW hỗ  trợ
11.073 0 11.073

Kinh phí mua BHYT cho đối tượng BTXH 809 809

BỔ SUNG TĂNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN

(Kèm theo Quyết định số 1001  /QĐ-UBND ngày  19  tháng 8   năm 2025 của UBND tỉnh Quảng 

Xã Cửa Việt



TT Nội dung Tổng số

Dự toán

 chi thường 

xuyên

Dự toán kinh 

phí thực hiện 

các nhiệm vụ 

có mục tiêu, 

chính sách an 

sinh xã hội

Kinh phí thường xuyên cho đối tượng bảo 

trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP 
9.544 9.544

Kinh phí sự nghiệp giáo dục phân bổ sau 720 720

5
Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi 
329 329

(1) Dự toán giao các trường chuyển giao nguyên trạng từ dự toán giao đầu năm và bổ sung mục 

tiêu trong năm



Phụ lục số 4

ĐVT: Triệu đồng

Tổng cộng 11.951                         

Các chế độ, chính sách Trung ương 11.951                         

1.1 SN Giáo dục - Đào tạo 1.164                           

1.1.1 Chính sách miễn giảm học phí 514                              

1.1.2 Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi 106                              

1.1.3 Học sinh khuyết tật 543                              

1.2 SN Y tế 809                              

1.2.1 Bảo hiểm y tế các đối tượng 809                              

1.3 SN kinh tế 329                              

1.3.1 Phân bổ cấp bù thuỷ lợi phí 329                              

1.3.2 Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa NĐ35

1.4 SN đảm bảo xã hội 9.649                           

1.4.1
Kinh phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 

20/2021/NĐ-CP 
9.544                           

1.4.2 Kinh phí thực hiện tiền điện hộ nghèo và các ĐTXH 105                              

1.4.3 Bảo hiểm xã hội tự nguyện

CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 1001  /QĐ-UBND ngày  19  tháng 8   năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị )

STT Chỉ tiêu  Số tiền 

Xã Cửa Việt



Gio Mai Gio Hải TT Cửa Việt

Tổng cộng        1.803                 1.803                 1.803 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững        1.803                 1.803                 1.803 

1 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo           914                    914                    914 

2 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng           360                    360                    360 

3 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững           317                    317                    317 

4 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin             64                      64                      64 

5 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình           148                    148                    148 

STT Chỉ tiêu

 Dự toán năm 2025 đã giao  Dự toán tăng thêm  Dự toán năm 

2025 xã Cửa 

Việt sau điều 

 Tổng 

số 

 Trong đó 
 Cộng 

 Điều chỉnh 

tăng nhiệm vụ 

Phụ lục số 5

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 1001  /QĐ-UBND ngày  19  tháng 8   năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị )

Xã Cửa Việt

DĐVT: triệu đồng




